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Câu 1. Một vật dao động điều hòa với tần số 
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. Chu kì dao động của vật được tính bằng công thức
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Hướng dẫn giải: Chọn C

Câu 2. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi vật có tốc độ v thì động năng của con lắc là
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Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 3. Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là

A. chu kì của sóng.
B.  năng lượng của sóng.
C.  tần số của sóng.
D.  biên độ của sóng.
Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 4. Một sóng âm có chu kì T truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng âm trong môi trường này là
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Hướng dẫn giải: Chọn B

Câu 5. Cường độ dòng điện 
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(t tính bằng s) có tần số góc bằng

A. 
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B.  
[image: image16.wmf]100rads.
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Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 6. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi máy hoạt động, rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây. Suất điện động do máy tạo ra có tần số là
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Hướng dẫn giải: Chọn D

Câu 7. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi.
B.  Giảm tiết diện dây truyền tải.

C.  Tăng chiều dài dây truyền tải.
D.  Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi.
Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 8. Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Giá trị của f là
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Hướng dẫn giải: Chọn B

Câu 9. Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng vô tuyến?

A. 
[image: image27.wmf]60m.


B.  
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Sóng điện từ có bước sóng từ  vài mét đến vài km sử dụng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến
Câu 10. Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ; lục; lam và tím. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

A. lam.
B.  đỏ.
C.  tím.
D.  lục.
Hướng dẫn giải: Chọn C

Câu 11. Tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây?


A. Tia 
[image: image31.wmf].
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B.  Tia tử ngoại
C.  Tia anpha.
D.  Tia 
[image: image32.wmf].
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Hướng dẫn giải: Chọn B
- Tia gamma
[image: image33.wmf](
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,tia X, tia tử ngoại,ánh sáng nhìn thấy, tia hống ngoại, sóng vô tuyến đều có bản chất là sóng điện từ. Chúng chỉ khác nhau về vùng bước sóng hay tần số.
- Tia bê ta cộng
[image: image34.wmf](
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, tia bê ta cộng
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, tia anpha
[image: image36.wmf](
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có bản chất là dòng chuyển dời của các hạt mang điện. Chúng không phải là sóng điện từ.
+ Tia bê ta cộng
[image: image37.wmf](
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là chùm hạt pozitron mang điện tích nguyên tố dương.
+ Tia bê ta cộng
[image: image38.wmf](
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là chùm hạt electron mang điện tích nguyên tố âm.

+ Tia anpha
[image: image39.wmf](
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là chùm hạt nhân Heli 
[image: image40.wmf]4
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 mang điện tích dương.
Câu 12. Gọi h là hằng số Plăng. Với ánh sáng đơn sắc có tần số f thì mỗi phôtôn của ánh sáng đó mang năng lượng là

A. 
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B.  
[image: image42.wmf]h

.

f


C.  
[image: image43.wmf]f

.

h


D.  
[image: image44.wmf]2

hf.


Hướng dẫn giải: Chọn A
Theo thuyết lượng tử ánh sáng là chùm hạt, mỗi hạt gọi là phô tôn ánh sáng. Năng lượng của mỗi phôtôn là: 
[image: image45.wmf]hc
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Câu 13. Số nuclôn có trong hạt nhân 
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A. 
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Hướng dẫn giải: Chọn C
Nếu 1 nguyên tố X có số thứ tự Z trong bảng tuần hoàn Menđêlêép thì nó được kí hiệu 
[image: image51.wmf]A
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. Trong đó:
· A gọi là số khối hay tống số nuclôn trong hạt nhân.

· Z gọi là nguyên tử số (bằng với số prôtôn trong hạt nhân) 

· Số nơtrôn trong hạt nhân bằng 
[image: image52.wmf]AZ
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[image: image53.wmf]Þ

Số nuclôn tạo thành hạt nhân chính là số khối của hạt nhân.
Câu 14. Chất phóng xạ Xcó hằng số phóng xạ 
[image: image54.wmf]l

. Ban đầu (t=0), một mẫu có 
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 hạt nhân X. Tại thời điểm t, số hạt nhân X còn lại trong mẫu là

A. 
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Hướng dẫn giải: Chọn D
Theo định luật phóng xạ thì số hạt nhân còn lại trong một mẩu chất phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ. Ta có công thức tính số hạt nhân còn lại là: 
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Câu 15. Một điện tích điểm 
[image: image61.wmf]6
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được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực 
điện có độ lớn 
[image: image62.wmf]3
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Cường độ điện trường tại M có độ lớn là

A. 
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C.  
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D.  
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Hướng dẫn giải: Chọn D
Lực điện trường tác dụng lên điện tích q có độ lớn 
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Câu 16. Cho dòng điện không đổi có cường độ 
[image: image68.wmf]1,2A

chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn 
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra  tại một điểm cách nó một đoạn r : 
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Câu 17. Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image75.wmf]1m

 dao động điều hòa tại nơi có 
[image: image76.wmf]2
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Chu kì dao động của con lắc là

A. 2 s.
B.  1 s.
C.  0,5 s.
D.  9,8 s.
Hướng dẫn giải:  
[image: image77.wmf]T22s.
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 Chọn A
Câu 18. Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức với phương trình: 
[image: image78.wmf]F0,25cos4t(N)
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(t tính bằng s). Con lắc dao động với tần số góc là
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B.  
[image: image80.wmf]0,5rads.
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D.  
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Vật dao động cưỡng bức có các đặc điểm sau: 
+ Tần số của dao động cưỡng bức 
[image: image83.wmf](
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chính là tần số của ngoại lực
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+ Biên độ của dao động cưỡng bức 
[image: image85.wmf](
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phụ thuộc vào 
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Câu 19. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng
[image: image87.wmf]80cm

. Chiều dài sợi dây là

A. 180 cm.
B.  120 cm.
C.  240 cm.
D.  160 cm.
Hướng dẫn giải: Chọn B
Do dây cố định hai  đầu  nên có 3 bụng sóng 
[image: image88.wmf]k3
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Câu 20. Dòng điện có cường độ 
[image: image90.wmf](
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chạy qua một điện trở 
[image: image91.wmf]R20.
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. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng

A. 
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B.  
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C.  
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D.  
[image: image95.wmf]302V.


 Hướng dẫn giải: Chọn B
Ta có: 
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 Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở 
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Câu 21. Khi cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng bằng 
[image: image99.wmf]2A

chạy qua một điện trở R thì công
suất tỏa nhiệt trên nó là 
[image: image100.wmf]60W.

Giá trị của R là

A. 
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B. 
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Hướng dẫn giải: Chọn C
Ta có: 
[image: image105.wmf]2
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Câu 22. Khi một sóng điện từ có tần số 
[image: image106.wmf]6
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truyền trong một môi trường với tốc độ 
[image: image107.wmf]8
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thì có bước sóng là

A.
[image: image108.wmf]4.5m.


B.  0,89 m.
C.  89 m.
D.  
[image: image109.wmf]112,5m.


Hướng dẫn giải: 
[image: image110.wmf]v
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 Chọn D
Câu 23. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image111.wmf]0,5m.

m

Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image112.wmf]1mm,

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image113.wmf]1m.

Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là

A.
[image: image114.wmf]0,50mm.


B.  
[image: image115.wmf]0,25mm.


C.  
[image: image116.wmf]0,75mm.


D.  
[image: image117.wmf]1,00mm.


Hướng dẫn giải:  
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 Chọn A
Câu 24. Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền tử ngoại?

A.
[image: image119.wmf]450nm.


B.  
[image: image120.wmf]620nm.


C.  
[image: image121.wmf]310nm.


D.  
[image: image122.wmf]1050nm.


Hướng dẫn giải: C
Bức xạ thuộc miền tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím trong miền ánh sáng nhìn thấy 
[image: image123.wmf](
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 thỏa mãn yêu cầu đề bài
Câu 25. Khi chiếu bức xạ có bưóc sóng nào sau đây vào CdTe (giới hạn quang dẫn là
[image: image124.wmf]0,82m
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) thì gây ra hiện tượng quang điện trong?

A. 
[image: image125.wmf]0,9m.
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B.  
[image: image126.wmf]0,76m.
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C.  
[image: image127.wmf]1,1m.
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D.  
[image: image128.wmf]1,9m.
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Hướng dẫn giải: Chọn B
Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là: 
[image: image129.wmf]0
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[image: image131.wmf]0,76m
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Câu 26. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi 
[image: image132.wmf]0

r

là bán kính Bo. Trong các quỹ đạo dừng của electron có bán kính lần lượt là 
[image: image133.wmf]000
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 và 
[image: image134.wmf]0

16r,

quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất?

A.
[image: image135.wmf]0

r.


B.  
[image: image136.wmf]0
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C.
[image: image137.wmf]0
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D.  
[image: image138.wmf]0
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Năng lượng nguyên tử Hidro ở trạng thái dừng n: 
[image: image139.wmf](
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[image: image140.wmf]n1,2,3.......
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gọi là lượng tử số. 

Từ công thức trên ta thấy trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất ứng với quỹ đạo có bán kính nhỏ nhất 
[image: image141.wmf](

)

n1

=

hay 
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Câu 27. Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,21 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là


A.
[image: image143.wmf]4436J.


B.  
[image: image144.wmf]4436MeV.


C.  
[image: image145.wmf]196MeV.


D.  
[image: image146.wmf]196J.


Hướng dẫn giải: Chọn C
Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image147.wmf]2
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Câu 28. Để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện tử. Máy này tiếp nhận năng lượng bức xạ phát ra từ người cần đo. Nhiệt độ của người càng cao thì máy tiếp nhận được năng lượng càng lớn. Bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền

A. hồng ngoại
B.  tử ngoại.
C.  tia 
[image: image148.wmf]X.


D.  tia 
[image: image149.wmf].
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Trong các tia thuộc miền sóng điện từ thì tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh nhất. Do thân nhiệt của người bình thường 
[image: image150.wmf]o

37C

phát ra tia hồng ngoại nên khi người bị sốt thì nhiệt độ tăng lên nên phát ra tia hồng ngoại mạnh hơn.

Câu 29. Một điện trở 
[image: image151.wmf]R3,6
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được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động 
[image: image152.wmf]E


[image: image153.wmf]8V
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 và điện trở trong 
[image: image154.wmf]r0,4
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 thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất của nguồn điện là


A. 
[image: image155.wmf]14,4

W

.


B.  
[image: image156.wmf]8

W
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C.  
[image: image157.wmf]1,6

W

.


D.  
[image: image158.wmf]16

W

.


Hướng dẫn giải: Chọn D
Theo định luật ôm cho toàn mạch ta có cường độ dòng điện qua mạch : 
[image: image159.wmf]8
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[image: image386.wmf]2
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Công suất nguồn điện là : 
[image: image160.wmf]N
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Câu 30. Một thấu kính mỏng được đặt sao cho trục chính trùng với trục Ox của hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Điểm sáng A đặt gần trục chính, trước thấu kính. A' là ảnh của A qua thấu kính (hình bên). Tiêu cự của thấu kính là

A.  
[image: image161.wmf]30cm.


B. 
[image: image162.wmf]60cm.





C. 
[image: image163.wmf]75cm.


D. 
[image: image164.wmf]12,5cm.


Hướng dẫn giải: Chọn C
+ Vật thật, ảnh nằm cùng phía vật nên ảnh ảo. Ảnh nằm xa trục chính hơn vật nên ảnh ảo lớn hơn vật đây là thấu kính hội tụ.

+ Kẻ đường thẳng 
[image: image165.wmf]AA
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cắt trục chính tại điểm Q(60,0) từ đó ta có 
[image: image166.wmf]d30cm;d50cm
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[image: image167.wmf]d.d30.(50)
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Câu 31. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 5 Hz với các biên độ 6 cm và 8 cm. Biết hai dao động ngược pha nhau. Tốc độ của vật có giá trị cực đại là
A. 63 cm/s.
B. 4,4 m/s.
C. 3,1 m/s.
D. 36 cm/s.
Hướng dẫn giải: Chọn A
Do hai dao động ngược pha nên biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image168.wmf]min12

AAA682cm.
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Tốc độ cực đại của vật:
[image: image169.wmf]max
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[image: image387.wmf]2
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Câu 32. Một con lắc lò xo được treo vào một điểm M cố định, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực  đàn hồi Fđh mà lò xo tác dụng vào  M theo thời gian t. Lấy
[image: image170.wmf]2
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. Độ dãn của lò xo khi con lắc ở vị trí cân bằng là

A. 
[image: image171.wmf]2cm.


B. 
[image: image172.wmf]4cm.



    C. 
[image: image173.wmf]6cm.


D. 
[image: image174.wmf]8cm.


Hướng dẫn giải: Chọn B
Dựa vào đồ thị ta có: 
[image: image175.wmf]22
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Mặt khác: 
[image: image176.wmf](
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· Lưu ý: Nếu thấy khó nhìn thì ta chỉ cần dời trục hoành như hình bên
Câu 33. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm 
[image: image177.wmf]1

S

 và 
[image: image178.wmf]2
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 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm M cách 
[image: image179.wmf]1
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 và 
[image: image180.wmf]2
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 lần lượt là 8 cm và 15 cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng 
[image: image181.wmf]1

MS

 và 
[image: image182.wmf]2
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 lần lượt là m và m + 7. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là

A. 
[image: image183.wmf]20cms.


B. 
[image: image184.wmf]40cms.





C. 
[image: image185.wmf]35cms.


D. 
[image: image186.wmf]45cms.


Hướng dẫn giải: Chọn B
Do hai nguồn cùng pha, số đường cực đại đối xứng hai bên đường trung trực của S1S2.
Tại M có cực tiểu giao thoa:
[image: image187.wmf]21
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Gọi y là tổng số đường cực đại ở hai bên đường trung trực y=m+m+7-1[image: image188.wmf]3
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Từ đó ta có M nằm trên đường cực tiểu k=3

Nên ta có: 
[image: image189.wmf]7
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[image: image388.wmf]6
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Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là: 
[image: image190.wmf]2.2040/.
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. Chọn B.
Câu 34. Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi dọc

theo trục Ox. Hình bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời

điểm. Biên độ của sóng có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3,5 cm.
B. 3,7 cm.



C. 3,3 cm.
D. 3,9 cm.
Hướng dẫn giải: Chọn A
Cách 1: Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác ta có: 


[image: image191.wmf]20
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 Chọn A.

[image: image389.png]



Cách 2: Dùng vòng tròn lượng giác

Theo đồ thị thị hai điểm có li độ -3cm và +3cm đối xứng qua

qua trục Ox. 

Độ lệch pha hai điểm này là:


[image: image192.wmf]2
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  trong đó, bước sóng  
[image: image193.wmf]3.(4020)60cm
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Vậy
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Ta có: 
[image: image195.wmf]2
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Cách 3: Dùng Phương trình ddddh: 
[image: image196.wmf]2
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Cách 4: Giải lượng giác thông thường

Phương trình sóng: 
[image: image197.wmf]2
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 trong đó, bước sóng  
[image: image198.wmf]3.(4020)60cm
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- Tại x = 0 thì u = 0. Ta suy ra 
[image: image199.wmf]cos(t)0sin(t)1
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- Xét khi x = 20cm thì u = -3cm. Ta có : 
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Thỏa mãn A >  0 khi 
[image: image201.wmf]sin(t)1
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 .Từ đó suy ra A = 
[image: image202.wmf]23
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[image: image390.png]


Câu 35. Trong giờ thực hành, để đo điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ như hình bên. Đặt vào hai đầu M, N một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số 50 Hz. Khi đóng khóa K vào chốt 1 thì số chỉ của ampe kế A là I. Chuyển khóa K sang chốt 2 thì  số chỉ của ampe kế A là 2I. Biết
[image: image203.wmf]R680
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. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Giá trị của 
[image: image204.wmf]C

 là

A. 
[image: image205.wmf]6
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B. 
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4,86.10F.

-





C. 
[image: image207.wmf]6
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D. 
[image: image208.wmf]6
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Khi K ở vị trí 1: 
[image: image209.wmf].
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Khi K ở vị trí 2: 
[image: image210.wmf]2
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. Suy ra: 
[image: image211.wmf]680
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 Giá trị của 
[image: image212.wmf]C
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[image: image213.wmf]6
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. Chọn A

Câu 36. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image214.wmf](
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 (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 
[image: image215.wmf]30,
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 tụ điện có điện dung 
[image: image216.wmf]3
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 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là

A. 
[image: image217.wmf]80V.


B. 
[image: image218.wmf]802V.


C. 
[image: image219.wmf]602V.


D. 
[image: image220.wmf]60V.


Hướng dẫn giải: Chọn A
Điều chỉnh L để cường độ hiệu dụng  đạt cực đại, nên mạch cộng hưởng: 
[image: image221.wmf]60
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Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là: 
[image: image222.wmf]..2.4080.
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. Chọn A
Câu 37. Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích dương được treo ở một nơi trên mặt đất trong điện

trường đều có cường độ điện trường 
[image: image223.wmf]E
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. Khi 
[image: image224.wmf]E
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 hướng thẳng đứng xuống dưới thì con lắc dao động điều

hòa với chu kì 
[image: image225.wmf]1
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. Khi 
[image: image226.wmf]E
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 có phương nằm ngang thì con lắc dao động điều hòa với chu kì 
[image: image227.wmf]2

T.

Biết trong hai trường hợp, độ lớn cường độ điện trường bằng nhau. Tỉ số 
[image: image228.wmf]2
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có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 
[image: image229.wmf]0,89.


B. 
[image: image230.wmf]1,23.


C. 
[image: image231.wmf]0,96.


D. 
[image: image232.wmf]1,15.


Hướng dẫn giải: Chọn D
Giải 1:Chu kỳ con lắc đơn đặt trong điện trường theo phương thẳng đứng:
[image: image233.wmf]1
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Chu kỳ con lắc đơn đặt trong điện trường phương ngang:
[image: image234.wmf]2
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Suy ra 
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Áp dụng Cosi ta có 
[image: image236.wmf]4
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 Chọn D.
Giải 2: Dùng MODE 7 của MTCT 570ES hay MENU 8 của MTCT 580 VN.

[image: image237.wmf]2
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cho X từ 1 đến 15. Step 0,5.
[image: image238.png]


,Start =1, End= 15, Step = 0,5 , ta có: [image: image239.png]o 8
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khi X= 10 thì 
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. Chọn D.
Giải 3: Khảo sát hàm số:
- Chu kỳ: 
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2

22

l

T2

ga

.

l

T2

ga

ì

=p

ï

+

ï

í

ï

=p

ï

+

î

    => 
[image: image242.wmf]2

22

1

Tga

.

T

ga

+

=

+

 <=> 
[image: image243.wmf]2

2

4

2

22

2

1

a

(1)

T(ga)

g

().

a

Tga

1()

g

+

+

==

+

+

   

 <=> 
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Với: 
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- Khảo sát hàm số (*) ta có:


[image: image247.wmf]2
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- Vậy:   0 < y < 2   ta có: [image: image249.wmf]44
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Câu 38. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng

phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 
[image: image250.wmf]l

. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi

(C) là hình tròn nhận AB là đường kính, M là một điểm ở ngoài (C) gần I nhất mà phần tử chất lỏng ở

đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết 
[image: image251.wmf]AB6,60
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. Độ dài đoạn thẳng MI có giá

trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 
[image: image252.wmf]3,41.
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B. 
[image: image253.wmf]3,76.
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C. 
[image: image254.wmf]3,31.
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D. 
[image: image255.wmf]3,54.
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Hướng dẫn giải: Chọn A
Giải 1: 

-Điểm M cực đại và cùng pha với nguồn thỏa :
[image: image256.wmf]1
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- Độ dài đường trung tuyến MI của tam giác (ABM 
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  -Để điểm M bên ngoài (C) thì: ( điều kiện 1)
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  -Để điểm M gần I nhất  thì: MI min.

 Từ hình vẽ: MA>AK hay m> 
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=> m=5 => n= 5 =>
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=> m=6 => n= 3 =>
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( Chọn vì gần hơn). Chọn A
Chú ý: Gọi N là điềm trên đường tròn: 


[image: image266.wmf]22

6,6

NAn

=l-

. Dùng MODE 7 dò: n=1 đến 6:

[image: image267.wmf]1

6,52

n

NA

l

=

¾¾®=



[image: image268.wmf]2

6,29

n

NA

l

=

¾¾¾®=



[image: image269.wmf]3

5,88

n

NA

l

=

¾¾®=

 


[image: image270.wmf]4

5,25

n

NA

l

=

¾¾¾®=

.


[image: image271.wmf]5

4,31

n

NA

l

=

¾¾¾®=

.


[image: image272.wmf]6

2,75

n

NA

l

=

¾¾¾®=

.

Lưu ý: AK=
[image: image273.wmf]3,324,67
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 =>Chọn:  m=5 thì N gần K.

Nếu M là điềm NGÒAI đường tròn: 
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=> m=5; 6=> Chọn MA=6(.

[image: image393.png][P ——

RN I, VU

t(s)

0,4

0,2

Fanik




Nếu M là điềm TRONG đường tròn: 
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=> m=5; 4=> Chọn MA=5(.

M là một điểm ở TRONG (C), ta có :
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Giải 2: [image: image278.wmf]6,6
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 nên mỗi bên tối đa là 6 cực đại giao thoa:

Điểm M cực đại và cùng pha với nguồn thỏa :
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Có những cặp nghiệm sau:
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 thuộc cực đại số 6
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 thuộc cực đại số 5
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 thuộc cực đại số 4
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 thuộc cực đại số 3  . Chọn A.
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Giải 3:  Để đơn giản, chọn [image: image284.wmf]16,6
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Vì M dao động cùng pha với nguồn nên  ta có thể viết

AM = m.[image: image285.wmf]l

 = m
BM = n( = n       Với m, n là các số nguyên.

Từ hình vẽ, ta thấy 


[image: image286.wmf].2.24,66.
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Hay m > 4,66       (ĐK 1)

Ta cũng thấy MI > AI hay MI > 3,3   (do M nằm ngoài đường tròn)

Mặt khác MI là đường trung tuyến của tam giác MAB nên ta có
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   (công thức đường trung tuyến)

Vậy: 
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Theo hình vẽ ta thấy : AM+ MB > AB hay m + n > 6,6

Hay m + n = 
[image: image289.wmf]{
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* Trường hợp 1: Nếu m + n = 7

Ta có các trường hợp của m, n là: m = 5 ; bn =2 hoặc m = 6 ; n = 1    (chú ý ĐK 1 để chọn m )


+ Khi m = 5 ;  n =2: Tính MI = 1,9  ( Loại


+ Khi m = 6 ; n = 1: Tính MI = 2,7 ( Loại 
* Trường hợp 2: Nếu m + n = 8

Ta có các trường hợp của m, n : m = 5; n = 3 hoặc m = 6 ; n = 2 hoặc m = 7; n = 1 (chú ý ĐK 1 để chọn m )


+ Khi m = 5 ; n =3: Tính MI = 2,47  ( Loại


+ Khi m = 6 ; n =2: Tính MI = 3,02 ( Loại


+ Khi m = 7 ; n =1: Tính MI = 3,75 ( NHẬN
*Trường hợp 3: Nếu m + n = 9;

Ta có các trường hợp của m, n là: m = 5 ; n = 4 hoặc am = 6 ; n = 3 hoặc m = 7; n = 2;  hoặc m = 8; n = 1  


+ Khi m = 6 ; n =3: Tính MI = 3,4 ( NHẬN 


+ Khi m = 7 ; n =2: Tính MI = 3,9 ( Loại


+ Khi m = 8 ; n =1: Tính MI = 4,6 ( NHẬN

Theo đề bài MI bé nhất nên chọn MI = 3,4(. Do đó, ta chọn đáp án A.

Giải 4:  

[image: image395.png]O 20 40 60 80 R(Q)



  Điểm M cực đại và cùng pha với nguồn thỏa:
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   Điểm M có tọa độ thuộc M(x,y): 
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    Suy ra : 
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    Dùng MODE 7 : Lưu ý Chọn m nguyên
 
 k=0 thi m > 9,33 => m=10 => MI =3,76(.MI trên trung trực IK
      k=1 thì m > 9,28 => m=10 => MI =3,78(.
      k=2 thì m > 9,11 => m=10 => MI =3,88(.
  
 k=3 thì m > 8,83  => m=9  => MI =3,41(. nhận vì nhỏ nhất

 k=4 thì m > 8,43  => m=9 => MI =3,65(.
 
 k=5 thì m > 7,88  => m=9  => MI =3,95(.
 
 k=6 thì m > 7,15  => m=8  => MI =3,76(.
   MImin nên: MI =3,41( Chọn A
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Câu 39. Cho đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần L, điện trở 
[image: image297.wmf]R50
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và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự

đó. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp 
[image: image298.wmf](
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đầu đoạn mạch chứa L và R có biểu thức 
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. Công suất tiêu thụ của đoạn
mạch AB bằng
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Giải 1: 
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 trể pha hơn uAB 90 độ nên cộng hưởng:
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Giải 2: Dùng giản đồ vec tơ dễ thấy cộng hưởng: 
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Giải 3: Bấm máy tính 
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UC chậm pha hơn uAB một góc 
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vậy mạch có cộng hưởng điện ta có 
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Giải 4: Từ giản đồ véctơ ta có:
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* Hiệu điện thế:
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* Công suất tính được là: P = 200(W)
Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image315.wmf](
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 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB như Hình H1, trong đó R là biến trở, tụ điện có điện dung
[image: image317.wmf]C125F
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, cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L = 0,14 H. ứng với mỗi giá trị của R, điều chỉnh 
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 sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB vuông pha với nhau. Hình H2 biểu diễn sự phụ thuộc của 
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Hướng dẫn giải: Chọn B
Giải 1: 
 Quy về phương trình có ẩn 
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 Ta có  uAN vuông pha uMB nên:
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 Nhìn vào đồ thị ta có:
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 Chọn B
Giải 2: - Điều kiện vuông pha:


[image: image327.wmf]ANMB

tan.tan1

jj=-

    
[image: image328.wmf]11

(L

CC

.1

Rr

-w-

ww

Û=-

   
[image: image329.wmf]22

L1

R.r

CC

Û-=

w


<=> 
[image: image330.wmf]2

2

1

LCR.r.C.

=-

w

 (*)

- Thay các giá trị của R=40 và R=80 vào ta có:
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- Nhân phương trình (2) với 1,2 sau đó trừ vế với vế ta có:
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HỌC SINH MUỐN ĐẠT ĐẲNG CẤP CAO THÌ PHẢI CÓ: 3K

 1. KIẾN THỨC VỮNG CHẮC.

2. KINH NGHIỆM LÀM BÀI .

                                      3. KĨ NĂNG GIẢI NHANH.
MUỐN ĐẠT HIỆU QUẢ CAO THÌ THÍ SINH PHẢI CÓ: 8T

                                      1. THẦN THÁI TỰ TIN.

                                     2. TRÍ TUỆ TINH THÔNG.
HÃY HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN THEO TRÍ TUỆ NGƯỜI DO THÁI:
Biết SÁNG  TẠO và ĐAM MÊ những điều HUYỀN BÍ!
Câu 38b. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng

phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 
[image: image333.wmf]l

. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi

(C) là hình tròn nhận AB là đường kính, M là một điểm ở TRONG (C) và XA  I nhất mà phần tử chất lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết 
[image: image334.wmf]AB6,60
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. Độ dài đoạn thẳng MI có giá

trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 
[image: image335.wmf]l

3,02.


B. 
[image: image336.wmf]l

3,10.


C. 
[image: image337.wmf]l

3,08.


D. 
[image: image338.wmf]l

3,24.


Giải 1: Độ dài đường trung tuyến MI của tam giác (ABM 
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-Điểm M cực đại và cùng pha với nguồn thỏa :
[image: image341.wmf]1
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M là một điểm ở TRONG (C) và xa  I  nhất
 Gọi N là điểm thuộc đường tròn (C), ta có:
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.Chọn NA=5(.

M là một điểm ở TRONG (C), ta có :


[image: image347.wmf]22

2

()

3,33,3

22

ABmn

MIMI

+

=><=>=-<l
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 (Chọn m=5, n=4 xem hình vẽ : vì XA I hơn). Chọn B.

Giải 2: -Điểm M cực đại và cùng pha với nguồn thỏa :
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 Độ dài đường trung tuyến MI của tam giác (ABM 
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( chọn ( =1).

  -Để điểm M bên TRONG (C) thì: ( điều kiện 1)
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  -Để điểm M gần I nhất  thì: MI max.

 Từ hình vẽ: MA<AK hay m <
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Câu 38b. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng

phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 
[image: image360.wmf]l

. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi

(C) là hình tròn nhận AB là đường kính, M là một điểm ở TRONG (C) và XA  I nhất mà phần tử chất lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết 
[image: image361.wmf]AB6,60
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. Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 
[image: image362.wmf]l
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B. 
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C. 
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D. 
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Giải 1: Độ dài đường trung tuyến MI của tam giác (ABM 
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-Điểm M cực đại và cùng pha với nguồn thỏa :
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M là một điểm ở TRONG (C) và xa  I  nhất 
 Gọi N là điểm thuộc đường tròn (C), ta có:
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.Chọn NA=5(.

M là một điểm ở TRONG (C), ta có :
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 Chọn B.
Giải 2: Độ dài đường trung tuyến MI của tam giác (ABM 
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( chọn ( =1).

  -Để điểm M bên TRONG (C) thì: ( điều kiện 1)


[image: image380.wmf]22

2

()

3,33,3.

22

ABmn

MI

+

=><=>-<

.

=>
[image: image381.wmf]22

()43,56.

mn

+<

 .

  -Để điểm M gần I nhất  thì: MI max.
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